
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 969 2.8 -7.8 -34.3 10.1 1.6 3,763,888      

VN30 Index 971 3.3 -7.3 -36.1 8.3 1.5 2,743,655      

VN Midcap 968 2.4 -21.6 -53.7 7.2 0.8 194,344         

VN Smallcap 968 2.4 -21.6 -53.7 7.2 0.8 194,344         

HNX Index 188 2.4 -17.0 -59.4 12.0 1.1 213,128         

UpCom 67 1.9 -16.8 -40.7 10.6 1.2 889,859         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Ngân hàng 1.7 2.1 -27.5 0.8 9.4 1.6 1,303,018      
Bất động sản 4.7 -13.8 -42.4 -39.2 13.9 1.7 829,515         
Công nghệ Thông tin 2.3 -6.4 -15.5 -19.0 17.8 3.3 88,374           
Dược phẩm và Y tế 1.3 -3.9 -24.3 -21.0 14.4 2.0 28,768           
Tài chính 3.6 -19.1 -51.7 -50.6 7.7 1.3 126,809         
Hàng Tiêu dùng 2.8 0.2 -20.1 -18.1 16.7 2.8 563,215         
Tiện ích Cộng đồng 2.4 1.3 4.9 -5.8 20.1 2.6 308,649         

Công nghiệp 1.5 -20.5 -41.2 -40.8 11.6 1.1 172,078         

Nguyên vật liệu 5.0 -27.4 -56.8 -59.8 4.2 1.0 231,193         

Dịch vụ Tiêu dùng 2.0 -20.4 -36.0 -36.8 n.a 3.0 169,524         

Dầu khí -0.7 -25.0 -50.2 -56.4 14.2 1.6 40,317           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 106           0.0 -1.8 -5.2 -0.3 11.0 10.9
USD/JPY 139           -0.1 -1.2 -6.5 3.2 21.1 22.2
USD/CNY 7               0.4 -0.9 -1.0 5.1 12.1 11.7
KRW/USD 1,339        1.0 -2.8 -6.7 2.2 12.6 13.2
EUR/USD 1               0.0 -1.8 -5.3 -2.0 9.4 8.9
USD/VND 24,810     0.1 -0.2 2.0 6.1 8.7 9.5
Dầu Thô 85             -0.3 -1.3 -0.2 -3.2 13.4 8.9
Xăng 250           -0.4 -2.7 -3.7 -14.9 12.1 9.6
Khí đốt 6               2.8 2.1 6.2 -31.1 70.9 32.3
Than 333           -2.5 2.4 -15.3 -17.9 96.1 121.1
Vàng 1,768        -0.3 0.7 7.2 0.4 -3.3 -5.3
Thép cuộn 3,858        -0.1 2.3 -1.9 -4.5 -18.8 -18.5

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Nối tiếp hồi phục"

▶ Thị trường chứng khoán tăng điểm và tiếp tục 
hồi phục trong phiên hôm nay. Đa số nhóm ngành 
giao dịch trong sắc xanh.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
26.36 điểm (+2.80%), đạt 969.26 điểm; HNX-Index 
cũng tăng 4.41 điểm (+2.40%), đạt 187.86 điểm. 
Thanh khoản toàn thị trường đạt 11.4 nghìn tỷ đồng, 
tương ứng khoảng 724 triệu cổ phiếu được giao 
dịch. Khối ngoại mua ròng 1,501 tỷ đồng, tập trung ở 
STB, VIC.
▶ VIC (+6.95%), VHM (+6.79%), MSN (+6.71%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, NVL (-6.96%), EIB (-6.92%), PDR (-
6.86%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm trong 
phiên giao dịch hôm nay. Nguyên vật liệu, Bất động 
sản, Công nghệ  là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất 
HPG, VIC, FPT.
▶  Góc nhìn kỹ thuật: Thị trường nối tiếp đà phục 
hồi trong phiên hôm nay. Có vẻ như điểm đảo chiều 
phiên hôm qua (16/11) với mẫu hình nến bullish 
engulfing đã được xác nhận. Khớp lệnh duy trì trên 
mức bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền tham 
gia tốt. Tín hiệu lạc quan từ nhóm Thép cùng với sự 
đi lên của nhóm Vingroup tạo ra động lực cho thị 
trường. Dù vậy, vẫn nên hạn chế hưng phấn khi chỉ 
số đang bước vào vùng kháng cự gần khu vực 1000 
điểm, ứng với MA20 ngày, và cũng là ngưỡng tâm lý 
đã bị xuyên thủng gần đây.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành
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TNG – Dệt may: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG cho biết lũy kế 10 tháng đầu năm 
2022, TNG đạt gần 5,829 tỷ đồng doanh thu thuần và 256 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần 
lượt tăng 28% và 31% so với cùng kỳ. EPS giảm nhẹ từ 2,461 đồng xuống còn 2,439 đồng.
Báo cáo tài chính tháng 10/2022 của TNG cho thấy doanh thu thuần tháng 10 đạt hơn 
569 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng xấp xỉ doanh thu thuần 
nên biên lãi gộp nhích nhẹ từ 14.6% lên 15.4%. Tuy nhiên, trong tháng 10, chi phí lãi vay 
tăng mạnh 54% nên lợi nhuận ròng của TNG chỉ tăng nhẹ 7% so cùng kỳ, đạt gần 26 tỷ 
đồng.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - TNG

1) VIC – Bất động sản: VinFast sẽ IPO tại Mỹ sớm nhất vào tháng 1/2023, có thể thu về 1 tỷ USD. VinFast đang đàm phán với các nhà đầu 
tư cũng như xem xét các yếu tố như tình hình thị trường để xác định thời gian IPO cụ thể. Trước đó vào tháng 4/2022, VinFast đã nộp hồ sơ 
xin được IPO tại Mỹ.

2) PLX – Dầu khí: Petrolimex hạ mục tiêu lợi nhuận 2022 còn 1/10 kế hoạch ban đầu. Tập đoàn dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều 
chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể nâng doanh thu hợp nhất lên 240 ngàn tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch; giảm lợi nhuận 
trước thuế còn 300 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch 90%. Các chỉ tiêu về sản lượng xuất bán, nộp ngân sách, đầu tư phát triển, cổ tức không bị 
điều chỉnh.

3) MBB – Ngân hàng: Danh mục trái phiếu doanh nghiệp của MB tăng 16% so với đầu năm, hơn 2,700 tỷ nợ xấu được xử lý trong quý III. 
Cụ thể, nợ xấu của MB cải thiện với tỷ lệ nợ xấu giảm về 1.04% vào cuối quý III do ngân hàng đã mạnh tay xóa khoảng 2,760 tỷ đồng nợ 
xấu ngay trong quý III, gấp đôi con số 1,100 tỷ trong 6 tháng. 

4) DGC – Công nghiệp: HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã thông qua nghị quyết chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 
2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Sau đợt chi trả này, Công ty xem như hoàn thành kế hoạch cổ tức đặt ra. Với số lượng đang lưu hành gần 
380 triệu cổ phiếu, số tiền chi cho đợt cổ tức này khoảng 1,140 tỷ đồng.
Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - cổ đông lớn nhất của DGC với 68.8 triệu cổ phần đang nắm giữ (18.11% vốn điều lệ), sẽ nhận khoảng 206 
tỷ tiền mặt từ việc chia cổ tức.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/16/2022 11/17/2022 TB 1 tuần
1 Ngân hàng 18.7 3,007            3,138           2,645                

2 Bất động sản 14.0 2,051            1,725           1,513                

3 Y tế -4.6 25                 17                18                      

4 Dịch vụ tài chính -7.9 1,361            949              1,030                

5 Thực phẩm và đồ uống -12.3 995               673              768                   

6 Du lịch và Giải trí -13.0 62                 44                50                      

7 Hàng cá nhân & Gia dụng -15.1 129               92                108                   

8 Tài nguyên Cơ bản -16.1 677               696              830                   

9 Ô tô và phụ tùng -16.6 117               77                92                      
10 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -18.1 472               320              391                   

11 Dầu khí -18.8 273               108              133                   

12 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -21.2 228               155              197                   

13 Công nghệ Thông tin -21.5 233               125              159                   

14 Hóa chất -22.7 1,161            402              520                   

15 Bán lẻ -28.5 671               248              346                   

16 Xây dựng và Vật liệu -35.0 602               231              355                   

17 Bảo hiểm -43.4 110               44                77                      

EIB Eximbank Ngân hàng 18,150        -6.9 -30.1 -46.1 712                   928.0            
VIC VinGroup Bất động sản 64,600        7.0 21.9 -32.1 299                   308.6            

DHC Đông Hải Bến Tre Tài nguyên Cơ bản 32,800        5.6 -22.7 -63.1 6,034               190.2            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 15,800        6.4 13.7 -67.5 30                     364.2            

KDH Nhà Khang Điền Bất động sản 21,550        6.4 13.4 -53.5 118                   127.2            
CTG VietinBank Ngân hàng 25,000        0.8 9.9 -26.3 21                     294.4            
DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 9,750          6.9 -8.0 -72.1 41                     160.3            
VRE Vincom Retail Bất động sản 28,400        7.0 14.5 -5.6 93                     90.1              
MSN Tập đoàn Masan Thực phẩm và đồ uống 97,000        6.7 19.8 -31.9 44                     141.8            
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát Tài nguyên Cơ bản 15,100        5.2 -20.5 -71.5 320                   54.6              
STB Sacombank Ngân hàng 17,200        6.5 13.5 -45.4 7                       598.7            

VHM Vinhomes Bất động sản 47,950        6.8 9.1 -41.5 21                     201.7            
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 20,850        0.0 4.8 -49.2 43                     109.7            
SJS SUDICO Bất động sản 40,850        -6.9 -26.4 -50.2 859                   30.3              

GAS PV Gas Điện, nước & xăng dầu khí đốt 119,700      2.3 5.6 24.4 61                     52.6              

VIC VinGroup Bất động sản 64,600.0 7.0 21.9 -32.1 16.9 64.60
AGM XNK An Giang Thực phẩm và đồ uống 11,300.0 2.3 13.2 -68.7 13.4 11.30
ITD Công nghệ Tiên Phong Công nghệ Thông tin 11,950.0 6.7 10.1 -21.3 8.0 11.95
SHI SONHA CORP Tài nguyên Cơ bản 15,000.0 0.7 0.0 3.2 2.7 15.00
HSL Thực phẩm Hồng Hà Thực phẩm và đồ uống 3,570.0 6.9 2.0 -59.5 3.2 3.57
HCD SX và Thương mại HCD Hóa chất 5,350.0 7.0 -3.4 -54.5 -1.3 5.35
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận Bán lẻ 6,150.0 0.8 -16.9 -77.6 -9.7 6.15
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát Tài nguyên Cơ bản 15,100.0 5.2 -20.5 -71.5 -12.9 15.10
EIB Eximbank Ngân hàng 18,150.0 -6.9 -30.1 -46.1 -23.3 18.15

DHC Đông Hải Bến Tre Tài nguyên Cơ bản 32,800.0 5.6 -22.7 -63.1 -14.5 32.80

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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